
  

BÁO GIÁ VAN VÒI NOVO-VIỆT TIỆP 
SẢN PHẨM LIÊN DOANH VỚI CÔNG TY CP KHÓA VIỆT TIỆP 

Số: 12/2019 
 

 

Kính gửi: Quý khách hàng 

Theo yêu cầu đặt hàng của quý khách hàng và căn cứ vào khả năng cung cấp của công ty, chúng 

tôi xin gửi đến quý khách hàng báo giá như sau: 

 1.      Hàng hóa: 

Chủng 

loại 
Stt Hình ảnh sản phẩm 

Tiêu 

chuẩn  

Kích 

thước 
Đơn giá 

(VND) 
Số lượng 
(Cái/Thùng) 

Số lượng 
(Cái//Hộp) 

Ghi chú 

VAN 

CỬA 

ĐỒNG 

1 

NOVO 

PN16 

 

DN 15 111,000 100 10  

DN 20 143,900 90 10  

DN 25 196,000 64 8  

DN 32 290,000 24 2  

DN 40 370,000 24 2  

DN 50 602,700 24 2  

2 

KUMA 

PN10 

DN 15 86,000 100 10  

DN 20 108,000 100 10  

DN 25 145,000 64 8  

DN 32 243,000 24 2  

DN 40 302,000 24 2  

DN 50 454,000 12 2  

VAN 1 

CHIỀU 

LÒ XO 

ĐỒNG 

3 

NOVO 

PN16 

DN 15 63,000 180 15  

DN 20 86,600 120 10  

DN 25 120,200 72 6  

DN 32 170,000 36 2  

DN 40 210,000 36 2  

DN 50 400,100 24 2  

4 

KUMA 

PN10 

DN 15 50,500 180 15 

 

DN 20 82,000 120 10 
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VAN BI 

ĐỒNG 

5 

NOVO 

PN16 

DN 15 83,000 144 12  

DN 20 113,400 90 10  

DN 25 181,000 60 10  

DN 32 355,000 36 4  

DN 40 409,000 32 2  

DN 50 604,000 20 2  

6 

KUMA 

PN10 

DN 15 73,000 144 12  

DN 20 88,000 90 10  

DN 25 145,000 48 8  

DN 32 273,000 36 4  

DN 40 352,000 32 2  

DN 50 530,000 16 2  

VAN 

HỢP 

KIM 

TAY 

GẠT 

7 

RYO 

PN10 

DN 15 49,000 100 10  

DN 20 64,500 90 10  

DN 25 93,000 48 8  

DN 32 165,000 36 4  

DN 40 210,000 32 2  

DN 50 310,000 16 2  

RỌ 

ĐỒNG 
8 

NOVO 

PN16 

DN 15 44,000  15 

 

DN 20 75,000  15 

 

VAN 

MỘT 

CHIỀU 

LÁ 

9 

NOVO 

PN16 

DN 15 66,200 144 12  

DN 20 96,600 120 10  

DN 25 142,500 80 8  

DN 32 216,000 36 3  

DN 40 318,000 36 3  

DN 50 509,000 24 2  

10 

KUMA 

PN10 

DN 15 43,500 144 12 
 

DN 20 59,500 120 10 
 

DN 25 92,500 64 8 
 

DN 32 175,000 36 3 
 

VAN 

PHAO 

11 

NOVO 

PN16 

DN 15 125,000 75 
Không 

hộp 

 

DN 20 148,000 50 
Không 

hộp 

 

12 

MISU 

PN16 DN 15 88,000 70 
Không 

hộp 

 



 

VAN BI 

ĐỒNG 

TAY 

BƯỚM 

13 

NOVO 

PN16 

DN 15 83,000 144 12 
 

DN 20 113,400 90 10 
 

14 

KUMA 

PN10 

DN 15 73,000 120 10 
 

DN 20 88,000 100 10 
 

VAN 

HỢP 

KIM 

TAY 

BƯỚM 

15 

RYO 

PN10 

DN 15 49,000 120 10 
 

DN 20 64,500 100 10 
 

VÒI 

ĐỒNG 

16 

NOVO 

PN16 

DN 15 101,500 90 10 
 

DN 20 124,000 60 10 
 

17 

KUMA 

PN10 

DN 15 89,800 90 10 
 

DN 20 100,500 60 10 
 

18 

MISU 

PN10 DN 15 72,000 90 10 

 

VÒI MẠ 

CROM 
19 

KUMA 
PN10 DN 15 95,000 90 10 

 

PN10 DN 20 105,000 60 10 
 

VÒI 

HỢP 

KIM 

TAY 

GẠT 

20 

RYO 
PN10 DN 15 58,000 90 10 

 

PN10 DN 20 81,500 60 10 
 

   

 Đơn giá trên chưa báo gồm thuế VAT 10%. 

 2.     Phương thức thanh toán. 

 Thanh toán ngay khi nhận đủ hàng hóa 

 3.     Thời gian giao hàng. 

 -         Giao hàng ngay sau khi xác nhận đơn hàng. 

 -         Vận chuyển trong nội thành Hà Nội. 

 

    Trân trọng cảm ơn./.                             Hà nội ngày 01 tháng 12 năm 2019 

         Xác nhận của khách hàng                                          CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN LỘC

        

 


